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Dòng NKV-550 máy thở

THÔNG TIN AN TOÀN VÀ HIỆU SUẤT

Tổng quan
Máy thở Nihon Kohden dòng NKV-550 có chức năng thông 
khí liên tục cho các bệnh nhân là người lớn, trẻ em và trẻ sơ 
sinh cần hỗ trợ hô hấp theo phương thức xâm lấn hoặc không 
xâm lấn. NKV-550 cung cấp các chế độ thở bắt buộc và tự 
nhiên cũng như giám sát hô hấp. NKV-550 được sử dụng ở các 
bệnh viện và cơ sở y tế, cũng như cho việc vận chuyển trong 
bệnh viện.

Thông tin an toàn
 CẢNH BÁO:

Cảnh báo cung cấp thông tin quan trọng về một tình huống có 
thể nguy hiểm, nếu không ngăn chặn thì có thể gây ra hậu quả 
đối với bệnh nhân, người vận hành hoặc bên thứ ba, chẳng hạn 
như thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong

 THẬN TRỌNG:
Cautions alert clinicians to exercise appropriate care for safe and 
effective use of the product to avoid minor or moderate injury to 
the patient, operator, or a third party.

Tài liệu này chứa thông tin an toàn dành cho các bác sĩ lâm 
sàng thực hiện công việc đòi hỏi sự thận trọng đặc biệt thận 
trọng trong quá trình sử dụng máy thở.

Cảnh báo chung
CẢNH BÁO:
Để đảm bảo vận hành đúng cách và tránh gây hại cho bệnh nhân 
cũng như chuyên viên lâm sàng, chỉ nhân viên y tế có chuyên môn 
mới được phép điều khiển máy thở này khi quản lý việc thông khí 
cơ học cho bệnh nhân. Chỉ nhân viên bảo dưỡng có chuyên môn 
mới được phép bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa máy thở này.

CẢNH BÁO:
Mọi trường hợp sử dụng máy thở này đều phải hiểu đầy đủ và 
tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các phần trong Sổ tay hướng dẫn vận 
hành này. Chỉ được sử dụng máy thở này trong phạm vi Mục đích 
sử dụng. Tuân thủ nghiêm ngặt mọi nội dung Cảnh báo và Thận 
trọng trong sổ tay này; nếu không, có thể dẫn đến thương tích 
nghiêm trọng hoặc tử vong cho bệnh nhân. 

CẢNH BÁO:
Các thiết bị y tế, chẳng hạn như máy thở này, có thể không hoạt 
động theo thông số kỹ thuật. Máy thở này có thể ngắt kết nối đột 
ngột với bệnh nhân. Vì vậy, hãy luôn đặt máy thở và bệnh nhân ở 
vị trí và môi trường mà chuyên viên lâm sàng có thể nghe rõ tiếng 
báo động bất cứ khi nào, từ đó phát hiện mọi vấn đề bất thường 
của máy thở và xử lý phù hợp, kịp thời. Tuyệt đối không đặt máy 
thở và bệnh nhân ở vị trí mà chuyên viên lâm sàng không thể 
nghe rõ tiếng báo động. 

Người vận hành cần cài đặt âm lượng báo động ở mức đủ để phân 
biệt được âm báo động với các mức tiếng ồn xung quanh. Không 
tắt tiếng, vô hiệu hóa hoặc giảm độ lớn báo động của máy thở 
nếu có thể gây mất an toàn cho bệnh nhân.

CẢNH BÁO:
Trong trường hợp máy thở gặp sự cố, nếu không có ngay phương 
tiện thông khí thay thế thích hợp, bệnh nhân có thể gặp thương 
tích nghiêm trọng hoặc tử vong. Khi sử dụng máy thở, phải luôn 
chuẩn bị sẵn nguồn thông khí thay thế, chẳng hạn như máy hồi 
sức tự thổi phồng vận hành bằng tay (theo quy định trong ISO 
10651-4, kèm theo mặt nạ).

CẢNH BÁO:
Máy thở này không dùng làm thiết bị giám sát toàn diện và không 
kích hoạt báo động cho mọi loại trường hợp. Luôn sử dụng các 
màn hình bổ sung, chẳng hạn như thán đồ và máy đo oxy mạch 
có cài đặt báo động thích hợp, để đảm bảo cấp oxy và thông khí 
đúng cách cho bệnh nhân.

CẢNH BÁO:
Để tránh gây thương tích cho bệnh nhân, không sử dụng máy thở 
nếu đã biết máy có lỗi. Tuyệt đối không cố sử dụng khi có các lỗi 
nghiêm trọng. Thay máy thở và yêu cầu nhân viên bảo dưỡng đã 
qua đào tạo sửa chữa bộ phận bị lỗi. Để tránh gây thương tích cho 
bệnh nhân, không thực hiện những sửa đổi không được phép với 
máy thở.

CẢNH BÁO:
Để tránh thương tích và can thiệp vào hoạt động của máy thở, 
không đưa dụng cụ hay bất kỳ vật nào khác vào các cổng của máy 
thở.

CẢNH BÁO:
Màn hình LCD có chứa các hóa chất độc hại. Không được chạm 
vào màn hình LCD bị vỡ. Việc tiếp xúc trực tiếp với màn hình LCD 
vỡ có thể dẫn đến truyền nhiễm hoặc nuốt phải hóa chất độc hại.

CẢNH BÁO:
Nếu màn hình LCD/màn hình Giao diện người dùng (GUI) trống 
hoặc bị nhiễu và không đọc được, hãy kiểm tra bệnh nhân. Do 
việc phân phối khí thở được kiểm soát độc lập với GUI, nên các 
vấn đề của màn hình nói riêng sẽ không ảnh hưởng tới việc 
thông khí. Tuy nhiên, máy thở phải được nhân viên bảo dưỡng có 
chuyên môn sửa chữa và thay thế sớm nhất có thể.

CẢNH BÁO:
Máy thở Nihon Kohden NKV-550 có chứa phthalate. Khi sử dụng 
theo chỉ định, có thể tiếp xúc với lượng vết phthalate ở mức rất 
hạn chế. Không có bằng chứng lâm sàng rõ ràng cho thấy mức độ 
tiếp xúc này sẽ làm gia tăng nguy cơ lâm sàng. Tuy nhiên, để giảm 
thiểu nguy cơ trẻ em và phụ nữ có thai/đang cho con bú tiếp xúc 
với phthalate, chỉ được sử dụng sản phẩm này theo hướng dẫn.
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CẢNH BÁO:
Chỉ nhân viên có chuyên môn đã qua đào tạo mới được phép thay 
thế pin Lithium-ion dự phòng.  

CẢNH BÁO:
Nếu dự kiến lưu trữ lâu dài, cần phải sạc lại pin dự phòng và pin 
mở rộng ít nhất là 3 tháng một lần. Nếu không làm vậy, pin có thể 
bị hư hỏng hoàn toàn.

CẢNH BÁO:
Tuân thủ các yêu cầu về bảo dưỡng dự phòng và các khoảng thời 
gian quy định theo mô tả trong sổ tay này.

CẢNH BÁO:
Mặc dù Máy thở NKV-550 đáp ứng các tiêu chuẩn nêu trong 
“Chương 12: Thông số kỹ thuật”, nhưng pin Lithium-ion bên trong 
thiết bị được xem là Hàng hóa nguy hiểm (DG) Cấp 9 – Khác, khi 
được vận chuyển trong thương mại. Máy thở NKV-550 và/hoặc 
pin Lithium-ion đi kèm phải tuân thủ các điều kiện vận chuyển 
nghiêm ngặt theo Quy định về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm 
bằng đường hàng không (IATA: Hiệp hội vận chuyển hàng không 
quốc tế), luật Hàng hải quốc tế về hàng hóa nguy hiểm được vận 
chuyển qua đường biển và Thỏa thuận Châu Âu liên quan đến Vận 
chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng đường bộ quốc tế (ADR) dành 
cho Châu Âu. Các cá nhân vận chuyển thiết bị này không thuộc 
phạm vi của các quy định này, mặc dù một số yêu cầu có thể áp 
dụng đối với vận chuyển bằng đường hàng không.

CẢNH BÁO:
Mọi thiết bị hoặc tổ hợp thiết bị được kết nối không tuân thủ các 
yêu cầu nêu trong sổ tay này có thể khiến máy thở hoạt động 
không đúng cách. Trước khi vận hành bất kỳ tổ hợp thiết bị nào, 
hãy tham khảo và tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của mọi thiết 
bị và tổ hợp thiết bị được kết nối.

CẢNH BÁO:
Luôn tuân thủ hướng dẫn kiểm soát lây nhiễm của bệnh viện khi 
xử lý chất lây nhiễm. Tuân thủ các hướng dẫn trong sổ tay này 
và quy định của tổ chức quý vị về vệ sinh, khử trùng máy thở và 
các bộ phận của máy. Thận trọng khi sử dụng bất kỳ sản phẩm và 
dung dịch vệ sinh nào. Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất dành 
cho mỗi loại dung dịch vệ sinh. 

CẢNH BÁO:
Để tránh lây nhiễm và ô nhiễm, hãy luôn lắp đặt màng lọc vi 
khuẩn hỗ trợ hít vào và thở ra trước khi thông khí cho bệnh nhân. 
Nếu không lắp đặt các màng lọc này, các bộ phận của máy thở đã 
tiếp xúc với khí do bệnh nhân thở ra phải được khử trùng trước 
khi sử dụng máy thở cho bệnh nhân tiếp theo.

CẢNH BÁO:
Tuyệt đối không tái sử dụng các bộ phận và phụ kiện dùng cho 
một bệnh nhân. Nếu làm như vậy, nguy cơ lây nhiễm chéo sẽ gia 
tăng. Việc tái xử lý các bộ phận hoặc phụ kiện dùng cho một bệnh 
nhân có thể ảnh hưởng đến chức năng, từ đó có thể dẫn đến tổn 
thất trong quá trình thông khí.

CẢNH BÁO:
Tuyệt đối không tiến hành bảo dưỡng hoặc bảo trì máy thở trong 
khi bệnh nhân đang sử dụng. Trước khi thực hiện các hoạt động 
này, hãy đảm bảo không kết nối thiết bị với bệnh nhân.

CẢNH BÁO:
Tuân thủ các quy định của địa phương và chính sách của tổ chức 
khi thải bỏ các bộ phận, phụ kiện và thiết bị y tế đã qua sử dụng.

CẢNH BÁO: 
Tuyệt đối không đặt máy thở và bệnh nhân ở vị trí mà chuyên viên 
lâm sàng không thể nghe rõ tiếng báo động. Người vận hành cần 
cài đặt âm lượng Báo động ở mức đủ để phân biệt được âm báo 
động với các mức tiếng ồn xung quanh. Không tắt tiếng, vô hiệu 
hóa hoặc giảm độ lớn báo động của máy thở nếu có thể gây mất 
an toàn cho bệnh nhân. 

CẢNH BÁO: 
Để đảm bảo sử dụng pin dự phòng ổn định trong khi di chuyển, 
hãy nhớ sạc đầy cả bộ pin mở rộng và pin dự phòng trong NKV-
550. Ngoài ra, Nihon Kohden OrangeMed khuyến nghị nên có sẵn 
một bộ pin mở rộng dự phòng được sạc đầy.

CẢNH BÁO: 
Khi báo động Pin yếu xuất hiện, hãy kết nối máy thở với nguồn AC 
ngay khi có thể. Khi báo động Pin yếu, sắp tắt xuất hiện, hãy kết 
nối ngay máy thở với nguồn AC. Nếu không có nguồn AC, hãy bố 
trí ngay cho bệnh nhân một phương thức hỗ trợ thở thay thế. 

CẢNH BÁO: 
Pin là bộ phận có thể thay thế. Pin phải được thay thế tùy theo 
mức độ sử dụng và thời gian sử dụng. Tuân thủ các khoảng thời 
gian bảo dưỡng theo mô tả trong “Chương 10: Bảo dưỡng dự 
phòng” trong Sổ tay hướng dẫn vận hành NKV-550. 

CẢNH BÁO: 
Giải pháp được đề xuất trong cửa sổ bật ra HELP (TRỢ GIÚP) 
không phải lúc nào cũng toàn diện. Luôn dựa vào phán đoán tốt 
nhất của chuyên viên lâm sàng để giải quyết các tình trạng báo 
động và đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. 

CẢNH BÁO: 
Khi kết nối cổng gọi điều dưỡng, chuyên viên lâm sàng vẫn có 
trách nhiệm thường xuyên kiểm tra màn hình máy thở xem có 
tình trạng báo động nào không. Không sử dụng tính năng gọi 
điều dưỡng làm nguồn thông tin báo động duy nhất. 

CẢNH BÁO: 
Có thể đặt một số báo động ở trạng thái TẮT. Khi đặt báo động 
thành “TẮT”, máy thở sẽ tắt giới hạn báo động cụ thể và lưới an 
toàn mà giới hạn báo động đó cung cấp sẽ bị loại bỏ. Không nên 
đặt bất kỳ giới hạn báo động nào ở trạng thái TẮT trừ khi quý vị có 
các phương tiện khác để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

CẢNH BÁO: 
•	 Tất cả nhân viên cần nhận thức được nguy cơ các bộ phận bị 

nhiễm khuẩn khi tháo dỡ và vệ sinh máy thở. Khuyến nghị sử 
dụng thiết bị bảo hộ cá nhân khi cần thiết, theo quy trình của 
cơ sở y tế. 

•	 Không khử trùng toàn bộ hệ thống máy thở. 
•	 Để tránh thương tích có thể xảy ra, khi phù hợp, hãy làm theo 

khuyến nghị của nhà sản xuất về chất khử trùng khi sử dụng 
thiết bị bảo hộ cá nhân. 

•	 Để tránh nhiễm khuẩn và các vấn đề hiệu suất tiềm ẩn, không 
làm sạch, khử trùng hoặc tái sử dụng các bộ phận chỉ dùng 
cho một bệnh nhân hoặc các bộ phận dùng một lần. Thải bỏ 
theo chính sách của cơ sở và quy định địa phương. 

•	 Các nguy cơ liên quan đến việc tái sử dụng vật phẩm dùng 
cho một bệnh nhân bao gồm nhưng không giới hạn ở nhiễm 
khuẩn chéo, rò rỉ, mất tính nguyên vẹn của bộ phận và tăng 
mức giảm áp lực. Khi làm sạch các bộ phận có thể tái sử dụng, 
không sử dụng bàn chải cứng hoặc dụng cụ có thể làm hỏng 
bề mặt của các bộ phận.
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Cảnh báo về an toàn điện, nguy cơ hỏa 
hoạn và vấn đề môi trường
Phân loại an toàn điện của thiết bị này là Cấp I.

CẢNH BÁO:
Cách phòng tránh nguy cơ giật điện:

•	 Chỉ sử dụng pin, bộ điều hợp và cáp chính hãng của Nihon 
Kohden OrangeMed.

•	 Không sử dụng pin, bộ điều hợp hoặc cáp có dấu hiệu hư hại 
rõ ràng.

•	 Không chạm vào các bộ phận bên trong.
•	 Luôn luôn kết nối nguồn điện chính với ổ cắm điện có nối 

đất.

CẢNH BÁO:
Không sử dụng máy thở ở nơi có khí dễ cháy. Để tránh nguy cơ 
hỏa hoạn, hãy để mọi bộ phận của máy thở cách xa tất cả những 
nguồn phát lửa (diêm, thuốc lá đã châm, khí y tế dễ cháy và/hoặc 
lò). Ở môi trường giàu oxy, khả năng cháy sẽ cao hơn.

CẢNH BÁO:
Để vận hành máy thở đúng cách, hãy kết nối nguồn điện chính 
của NKV-550 với ổ cắm nối đất đạt tiêu chuẩn bệnh viện.

CẢNH BÁO:
Trong trường hợp có hỏa hoạn hoặc có mùi khét, hãy thực hiện 
ngay các hành động sau đây nếu an toàn để thực hiện: ngắt kết 
nối máy thở khỏi bệnh nhân và khỏi nguồn cấp oxy, nguồn điện 
tòa nhà và tất cả các pin. Cung cấp phương thức hỗ trợ thở thay 
thế cho bệnh nhân, nếu cần. 

CẢNH BÁO:
Để giảm thiểu nguy cơ hỏa hoạn, hãy kiểm tra và vệ sinh/thay thế 
mọi bộ phận của máy thở bị hỏng có tiếp xúc với oxy, nếu cần.

CẢNH BÁO:
Để máy thở không gặp phải sự cố và tránh thương tích cho bệnh 
nhân, hãy vận hành máy thở trong môi trường đáp ứng các thông 
số kỹ thuật. Không sử dụng máy thở trong phòng áp suất cao. 
Máy chưa được phê chuẩn sử dụng trong môi trường này. Không 
sử dụng máy thở ở nơi có từ trường mạnh. Không sử dụng máy 
thở khi đang chụp cộng hưởng từ (MRI, NMR, NMI), vì làm như vậy 
có thể khiến máy thở hoạt động không đúng cách và gây nguy 
hiểm cho bệnh nhân. Không sử dụng máy thở khi đang xạ trị 
(nghĩa là điều trị ung thư bằng bức xạ ion hóa).

CẢNH BÁO:
Không đặt máy thở bên cạnh bất kỳ vật nào cản trở hoặc hạn chế 
cửa nạp khí hoặc cửa lưu thông khí làm mát, cửa thoát khí, lỗ hút 
của quạt hoặc loa báo động, vì làm như vậy có thể:

•	 hạn chế khả năng lưu thông khí quanh máy thở, có thể gây ra 
quá nhiệt;

•	 hạn chế khả năng xả khí của máy thở do bệnh nhân thở ra, có 
thể gây hại;

•	 hạn chế khả năng chuyên viên lâm sàng nghe thấy báo động 
của máy thở.

CẢNH BÁO:
Việc sử dụng các phụ kiện và cáp không theo chỉ định trong sổ tay 
này có thể làm tăng mức xả hoặc giảm khả năng miễn nhiễm của 
máy thở.

CẢNH BÁO:
Cần phải sử dụng thiết bị thông tin RF di động (trong đó có các 
thiết bị ngoại vi như cáp ăng-ten và ăng-ten bên ngoài) ở vị trí 
cách tối thiểu 30 cm so với mọi bộ phận của NKV-550 cũng như 
các cáp được quy định bởi Nihon Kohden OrangeMed. Nếu không, 
hiệu suất của thiết bị NKV-550 có thể bị suy giảm.

CẢNH BÁO: 
Không sử dụng thiết bị này bên cạnh hoặc chồng lên thiết bị khác, 
vì làm như vậy có thể khiến thiết bị hoạt động không đúng cách. 
Nếu cần sử dụng theo cách đó thì phải quan sát máy thở để xác 
nhận hoạt động bình thường. 

Cảnh báo về nguồn khí
CẢNH BÁO:
Không sử dụng oxit nitric, heli hoặc hỗn hợp khí chứa heli làm khí 
cấp đầu vào cho máy thở. Máy chưa được phê chuẩn sử dụng với 
các hỗn hợp khí này. Để máy thở không gặp phải sự cố, không sử 
dụng máy với các khí gây mê.

CẢNH BÁO: 
Cơ sở có trách nhiệm đảm bảo nguồn oxy tương thích với phạm 
vi áp lực và lưu lượng định mức của máy thở này và phải là 100% 
oxy. Nguồn oxy không phù hợp có thể ảnh hưởng đến hiệu suất 
của máy thở và dẫn đến tử vong hoặc suy giảm sức khỏe bệnh 
nhân nghiêm trọng.

CẢNH BÁO:
Hệ thống đường ống dẫn khí kết nối với máy thở phải tuân thủ 
ISO 7396-1:2016/Amd 1:2017 vì:

•	 Việc lắp đặt máy thở trên hệ thống đường ống dẫn khí không 
tuân thủ ISO 7396-1:2016/Amd 1:2017 có thể vượt quá khả 
năng phân phối lưu lượng thiết kế của ống.

•	 Máy thở là thiết bị có lưu lượng cao. Máy này có thể gây trở 
ngại cho hoạt động của các thiết bị khác sử dụng cùng một 
nguồn khí nếu hệ thống đường ống dẫn khí không tuân thủ 
ISO 7396-1:2016/Amd 1:2017.

CẢNH BÁO:
Chỉ sử dụng khí sạch, khô, đạt tiêu chuẩn y tế khi vận hành máy 
thở.  Việc sử dụng khí không được phê chuẩn về y tế có thể dẫn 
đến hỏng hóc máy thở hoặc làm mất hiệu lực bảo hành sản phẩm.

CẢNH BÁO:
Khả năng phân phối áp lực và/hoặc lưu lượng tối đa có thể bị 
giới hạn và các thông số phân phối khí của máy thở có thể bị 
ảnh hưởng nếu sử dụng: máy nén khí, bộ điều áp hạn chế trong 
đường ống dẫn cao áp dành cho bệnh viện, hoặc ống dẫn khí hạn 
chế dạng mềm và dài.

CẢNH BÁO:
Việc chỉ sử dụng một nguồn khí có thể dẫn đến không thể thông 
khí và/hoặc thiếu oxy máu nếu nguồn khí đó bị hỏng và không có 
sẵn. Để đảm bảo an toàn tối đa cho bệnh nhân, phải luôn kết nối 
cả hai nguồn khí với máy thở để duy trì nguồn cấp khí liên tục cho 
bệnh nhân trong trường hợp có một nguồn khí gặp sự cố.
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Cảnh báo: Trước và trong khi sử dụng
CẢNH BÁO:
Trước khi kích hoạt bất kỳ bộ phận nào của máy thở, hãy kiểm 
tra để đảm bảo thiết bị hoạt động đúng cách và nếu có thể, chạy 
Kiểm tra hệ thống dây thở và Kiểm tra thiết bị theo mô tả trong sổ 
tay này. Không sử dụng máy thở này nếu không đạt yêu cầu khi 
Kiểm tra hệ thống dây thở hoặc Kiểm tra thiết bị. Luôn chạy Kiểm 
tra hệ thống dây thở và Kiểm tra thiết bị cho loại hệ thống dây thở 
sẽ dùng với bệnh nhân. Nếu cần dùng máy làm ẩm, luôn đổ sẵn 
nước vào ngăn máy làm ẩm trước khi chạy Kiểm tra hệ thống dây 
thở hoặc Kiểm tra thiết bị, để tránh phân phối khí dưới mức hoặc 
quá mức cho bệnh nhân.

CẢNH BÁO:
Đảm bảo kết nối và lắp bộ lọc khí hít vào và thở ra đúng cách để 
tránh rò rỉ hoặc ngắt kết nối đột ngột.

CẢNH BÁO:
Những thông số chính xác của máy thở nêu trong “Chương 13: 
Thông tin” chỉ áp dụng trong các điều kiện vận hành quy định. 
Nếu vận hành máy thở ngoài phạm vi quy định, máy có thể cung 
cấp thông tin sai và các thông số chính xác đã liệt kê trong bảng 
nêu trên sẽ không được áp dụng.

CẢNH BÁO:
Máy thở cung cấp nhiều tùy chọn phân phối khí thở. Trong suốt 
quá trình điều trị cho bệnh nhân, chuyên viên lâm sàng cần thận 
trọng khi chọn cài đặt và chế độ thông khí dùng cho bệnh nhân, 
dựa trên phán đoán lâm sàng, điều kiện và nhu cầu của bệnh 
nhân, lợi ích, rủi ro, hạn chế và đặc điểm của các tùy chọn phân 
phối khí thở. Khi tình trạng của bệnh nhân thay đổi theo thời gian, 
cần đánh giá cài đặt và chế độ đã chọn theo định kỳ để xác định 
xem cài đặt và chế độ đó có còn phù hợp với nhu cầu hiện tại của 
bệnh nhân không.

CẢNH BÁO:
Trong quá trình thông khí không xâm lấn, thể tích thở ra và CO2 
thở ra của bệnh nhân có thể khác với thể tích đo được và CO2 đo 
được do rò rỉ quanh mặt nạ hoặc các mặt tiếp xúc không xâm lấn 
khác.

CẢNH BÁO:
Khi chọn cả tùy chọn thông khí không xâm lấn và tùy chọn trẻ sơ 
sinh, tính năng báo động và giám sát liên quan đến thể tích và 
rò rỉ sẽ không hoạt động. Hãy sử dụng bộ giám sát bên ngoài (có 
tính năng báo động) để giám sát thể tích.

CẢNH BÁO:
Máy thở dùng để thông khí không xâm lấn cần được trang bị 
tính năng giám sát CO2 để đo nồng độ cacbon dioxit thở ra, ví 
dụ: trong nhánh thở ra hoặc tại cửa kết nối bệnh nhân, theo ISO 
80601-2-55 (thay thế ISO 21647).

CẢNH BÁO:
Tránh các báo động không cần thiết bằng cách áp dụng cài đặt 
báo động thích hợp.

CẢNH BÁO:
Khi sử dụng chức năng Bù ống, để tránh việc thông khí không 
phù hợp, hãy chọn Loại ống (ET hoặc Mở khí quản) và đường kính 
trong (ID) của ống chính xác theo nhu cầu thở của bệnh nhân. 
Việc hỗ trợ thở không phù hợp có thể dẫn đến quá thông khí hoặc 
giảm thông khí nếu giá trị cài đặt ống ET hoặc ống mở khí quản 
lớn hơn hoặc nhỏ hơn giá trị thực tế được nhập.

CẢNH BÁO:
Việc đặt bất kỳ giới hạn báo động nào thành TẮT hoặc thành giá 
trị quá cao/quá thấp có thể khiến cho báo động liên quan không 
kích hoạt trong khi thông khí, từ đó giảm hiệu quả trong việc 
giám sát bệnh nhân và thông báo cho chuyên gia lâm sàng biết 
các tình huống có thể cần can thiệp y tế ngay lập tức, chẳng hạn 
như ngắt kết nối hệ thống dây thở hoặc giảm thông khí cho bệnh 
nhân.

CẢNH BÁO:
Thông khí áp lực dương có thể dẫn đến tác dụng tiêu cực, chẳng 
hạn như chấn thương khí áp hoặc tình trạng căng trên hệ thống 
tuần hoàn.

CẢNH BÁO:
Việc tăng nồng độ O2 có thể gây ra ngộ độc oxy, chẳng hạn như 
bệnh võng mạc ở trẻ sinh non.

CẢNH BÁO:
Máy thở này có các cài đặt và cảnh báo mặc định cho từng phạm 
vi bệnh nhân. Để tránh gây nguy hiểm cho bệnh nhân, hãy đảm 
bảo các cài đặt này chính xác trước khi sử dụng.

CẢNH BÁO: 
Nếu không dùng màng lọc vi khuẩn ở cổng thở ra, van thở ra và 
cảm biến lưu lượng thở ra có thể bị nhiễm bẩn do dịch cơ thể 
hoặc khí thở ra trong thời gian sử dụng thông thường của máy 
thở.

CẢNH BÁO: 
Nếu không dùng màng lọc vi khuẩn ở cổng hít vào, van hít vào có 
thể bị nhiễm bẩn do dịch cơ thể và khí thở ra nếu mở van an toàn 
trong khi có báo động tắc hoặc tắt máy thở.

CẢNH BÁO: 
Việc dùng máy thở không đạt yêu cầu Kiểm tra hệ thống dây thở 
có thể dẫn đến phân phối hơi thở không chính xác và ảnh hưởng 
đến việc chăm sóc bệnh nhân. 

CẢNH BÁO: 
Việc sử dụng máy thở không đạt yêu cầu Kiểm tra thiết bị có thể 
ảnh hưởng đến việc chăm sóc bệnh nhân, dẫn đến thương tích 
hoặc tử vong do chức năng phân phối hơi thở, màn hình và/hoặc 
báo động hoạt động không đúng cách.

CẢNH BÁO: 
Không tắt máy thở trong khi bệnh nhân vẫn kết nối với máy thở. 

CẢNH BÁO: 
Cài đặt Loại ống và Đường kính trong ống phải biểu thị ống thực tế 
của bệnh nhân để áp dụng bù ống chính xác. Nếu không làm như 
vậy có thể dẫn đến hỗ trợ thông khí quá mức hoặc dưới mức. 

CẢNH BÁO: 
Khi tắt cảm biến O2, báo động và chức năng giám sát FiO2 cũng sẽ 
tắt. Sử dụng bộ giám sát FiO2 bên ngoài với các báo động. 

CẢNH BÁO: 
Trong khi hiệu chuẩn cảm biến O2, máy thở sẽ phân phối 100% O2 
bất kể cài đặt FiO2 hiện tại. Nếu 100% O2 có hại cho bệnh nhân của 
quý vị, hãy hiệu chuẩn cảm biến O2 khi không kết nối bệnh nhân 
với máy thở. 



5

CẢNH BÁO: 
Việc tắt cảm biến lưu lượng thở ra cũng sẽ tắt tùy chọn kích hoạt 
lưu lượng và bù rò rỉ. Phân phối thể tích, giám sát và báo động sẽ 
dựa trên thể tích hít vào thay vì thể tích bệnh nhân. Sử dụng thiết 
bị bên ngoài để giám sát và báo động khi cảm biến lưu lượng thở 
ra tắt. 

CẢNH BÁO: 
Xem lại kỹ lưỡng cài đặt kiểm soát máy thở và cài đặt báo động 
mỗi khi “bật” hoặc “tắt” cảm biến lưu lượng thở ra, để đảm bảo cài 
đặt vẫn phù hợp với bệnh nhân. 

CẢNH BÁO: 
Sử dụng máy thở thay thế cho bệnh nhân sớm nhất có thể khi 
các báo động “báo động thiết bị” hoặc “pin yếu, sắp tắt” được kích 
hoạt. Nếu không, bệnh nhân có thể bị thương tích nghiêm trọng 
hoặc tử vong.

CẢNH BÁO: 
Luôn xác minh rằng chức năng gọi điều dưỡng hoạt động bằng 
cách tiến hành Kiểm tra thiết bị (màn hình Start Up (Khởi động)) 
trước khi sử dụng cho bệnh nhân. Luôn dùng cáp không vỏ để kết 
nối cổng gọi điều dưỡng với hệ thống báo động trung tâm của 
bệnh viện. 

CẢNH BÁO: 
Tính năng Gọi điều dưỡng dùng để truyền báo động có mức ưu 
tiên cao và mức ưu tiên trung bình đến hệ thống báo động trung 
tâm của bệnh viện. Sự cố trong bất kỳ bộ phận nào kết nối hai hệ 
thống này có thể dẫn đến sự cố truyền. 

CẢNH BÁO: 
•	 Không để chất lỏng hoặc chất phun xâm nhập vào khe hở 

máy thở hoặc đầu nối cáp. 
•	 Không cố khử trùng máy thở bằng khí etylen oxit (ETO). 
•	 Không dùng khí nén để vệ sinh hoặc sấy máy thở. 
•	 Không nhúng máy thở hoặc đổ dung dịch vệ sinh lên hoặc 

vào máy thở. 

CẢNH BÁO: 
KHÔNG làm xoắn đầu nối cáp khi tháo ra. Làm như vậy sẽ làm 
hỏng cảm biến lưu lượng khí thở ra. 

CẢNH BÁO: 
Việc làm hỏng dây nóng của cảm biến lưu lượng có thể khiến hệ 
thống đo phế dung của máy thở gặp sự cố.

Cảnh báo về ứng dụng
CẢNH BÁO: 
Các ứng dụng Đánh giá khả năng huy động phế nang, Thủ thuật 
huy động phế nang và Chuẩn độ PEEP có thể gây chấn thương 
khí áp và/hoặc huyết động không ổn định. Xem xét kỹ lưỡng tình 
trạng bệnh nhân và đảm bảo phù hợp với quy trình này. 

CẢNH BÁO: 
Bệnh nhân phải ngưng thở trong các quy trình Đánh giá khả năng 
huy động phế nang, Thủ thuật huy động phế nang và Chuẩn độ 
PEEP, vì sự an toàn và hiệu lực của quy trình này. Máy thở sẽ sử 
dụng cài đặt kích hoạt để phát hiện bệnh nhân gắng sức nhằm 
mục đích báo động, nhưng sẽ không phân phối bất kỳ nhịp thở 
được kích hoạt nào trong quy trình. 

CẢNH BÁO: 
Hiệu lực của quy trình Đánh giá khả năng huy động phế nang dựa 
trên các bước PEEP tăng và giảm đối xứng; do đó, việc thay đổi cài 
đặt của máy thở trong quy trình có thể ảnh hưởng tới kết quả và 
khả năng diễn giải lâm sàng.

CẢNH BÁO: 
Tuyệt đối không để máy thở ở trạng thái Tạm dừng trong khi bệnh 
nhân vẫn kết nối với máy thở. Không hỗ trợ thông khí cho bệnh 
nhân trong khi ở trạng thái Tạm dừng. Sau chế độ Tạm dừng, khi 
kết nối lại máy thở với bệnh nhân, hãy đảm bảo máy thở đã khởi 
động quá trình thông khí cơ học và bệnh nhân đang được hỗ trợ 
thông khí. 

CẢNH BÁO: 
Nếu chuyển từ trạng thái Thông khí sang trạng thái Tạm dừng, 
máy thở có thể tiếp tục thông khí tự động nếu phát hiện hệ thống 
dây thở bệnh nhân kết nối lại. Tuy nhiên, nếu chuyển từ trạng thái 
Bật nguồn sang trạng thái Tạm dừng (ví dụ: màn hình Khởi động), 
máy thở sẽ không phát hiện kết nối hệ thống dây thở bệnh nhân 
và cũng không bắt đầu thông khí tự động, trừ khi nhấn nút Bắt 
đầu thông khí.

CẢNH BÁO: 
NIV không được thiết kế để sử dụng cho bệnh nhân đặt nội khí 
quản hoặc mở khí quản.

Cảnh báo về phụ kiện
CẢNH BÁO:
Để ngăn chặn xả tĩnh điện (ESD) và nguy cơ hỏa hoạn tiềm tàng, 
không sử dụng ống hoặc vòi dẫn điện hoặc chống tĩnh điện ở 
trong hoặc gần hệ thống thở của máy thở.

CẢNH BÁO:
Chỉ sử dụng phụ kiện được Nihon Kohden OrangeMed cấp phép. 
Không lắp thêm bất kỳ phụ kiện hoặc bộ phận đi kèm nào vào 
máy thở trái với hướng dẫn trong sổ tay này hoặc trong sổ tay 
phụ kiện, vì máy thở có thể không hoạt động đúng cách, dẫn 
đến nguy cơ tử vong hoặc suy giảm sức khỏe bệnh nhân nghiêm 
trọng.

CẢNH BÁO
Việc thêm phụ kiện vào máy thở có thể làm thay đổi mức chênh 
lệch áp lực trên toàn bộ hệ thống thở của máy thở (VBS) và ảnh 
hưởng đến hiệu suất của máy thở. Đảm bảo rằng mọi thay đổi đối 
với cấu hình hệ thống dây thở của máy thở không vượt quá giá 
trị quy định về mức giãn nở của hệ thống dây thở và tổng sức cản 
của nhánh hít vào hoặc thở ra. Tham khảo “Chương 13: Thông tin”. 
Nếu thêm phụ kiện vào hệ thống dây thở bệnh nhân, hãy luôn 
chạy Kiểm tra hệ thống dây thở để thiết lập mức giãn nở và sức 
cản của hệ thống dây thở trước khi thông khí cho bệnh nhân. Các 
tổ chức sử dụng máy thở có trách nhiệm đảm bảo khả năng tương 
thích của máy thở và tất cả các bộ phận dùng để kết nối với bệnh 
nhân trước khi sử dụng.

CẢNH BÁO:
Đặt cáp và đường ống bệnh nhân cẩn thận để hạn chế nguy cơ 
bệnh nhân bị vướng hoặc kẹp.

CẢNH BÁO:
Để chất lỏng không lọt vào máy thở, hãy thường xuyên trút sạch 
bình ngưng tụ khí trong hệ thống dây thở và luôn làm điều đó 
trước khi chất lỏng chạm tới vạch định mức tối đa.
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CẢNH BÁO:
Thiết bị phụ kiện kết nối với giao diện analog và giao diện kỹ 
thuật số phải được chứng nhận theo IEC 60601-1. Ngoài ra, mọi 
cấu hình đều phải tuân thủ tiêu chuẩn hệ thống IEC 60601-1-1. 
Bất kỳ ai kết nối thiết bị bổ sung với bộ phận đầu vào tín hiệu 
hoặc bộ phận đầu ra tín hiệu của máy thở đều đặt cấu hình một 
hệ thống y tế, vì vậy, cần chịu trách nhiệm đảm bảo rằng hệ thống 
tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn hệ thống IEC 60601-1-1. Nếu 
không chắc chắn, hãy tham khảo Dịch vụ kỹ thuật Nihon Kohden 
hoặc đại diện tại địa phương của quý vị.

CẢNH BÁO: 
Việc tắt cảm biến CO2 cũng sẽ tắt báo động EtCO2. Sử dụng thiết 
bị bên ngoài cho các báo động và tùy chọn giám sát này. 

CẢNH BÁO: 
Việc tắt cảm biến SpO2 cũng sẽ vô hiệu hóa chức năng theo dõi 
SpO2 và Nhịp mạch, cũng như các báo động liên quan. Sử dụng 
thiết bị bên ngoài cho các báo động và tùy chọn giám sát này. 

CẢNH BÁO: 
Cảm biến lưu lượng trẻ sơ sinh chỉ dùng cho một bệnh nhân. 
Không vệ sinh hoặc khử trùng cảm biến lưu lượng trẻ sơ sinh. 

CẢNH BÁO: 
Trước khi sử dụng cảm biến lưu lượng trẻ sơ sinh, hãy kiểm tra 
và đảm bảo cảm biến lưu lượng trẻ sơ sinh không bị hỏng. Luôn 
tiến hành hiệu chuẩn cảm biến lưu lượng trẻ sơ sinh bằng cách 
thực hiện Kiểm tra hệ thống dây thở trước khi dùng Cảm biến lưu 
lượng trẻ sơ sinh, nhằm đảm bảo độ chính xác của các phép đo.

CẢNH BÁO: 
Cần phải đánh giá loại cài đặt máy thở và cài đặt báo động sau khi 
bật hoặc tắt cảm biến lưu lượng trẻ sơ sinh, do những khác biệt có 
thể tồn tại về giá trị đo giữa cảm biến lưu lượng trẻ sơ sinh và cảm 
biến lưu lượng bên trong của máy thở.

CẢNH BÁO 
Kiểm tra điều kiện lưu thông bằng cách quan sát màu da ở vị trí 
đo và dạng sóng xung. Kiểm tra vị trí đo 8 tiếng một lần đối với 
dụng cụ thăm dò dùng một lần và 4 tiếng một lần đối với dụng cụ 
thăm dò có thể tái sử dụng. Nhiệt độ da có thể tăng 2 hoặc 3°C (4 
hoặc 5°F) tại vị trí đo và có thể gây bỏng hoặc hoại tử do áp lực. 

CẢNH BÁO: 
Cần phải kiểm tra để đảm bảo dụng cụ thăm dò SpO2 và đầu nối 
dụng cụ thăm dò tương thích với máy thở trước khi sử dụng cho 
bệnh nhân, nếu không, bệnh nhân có thể gặp thương tích. 

CẢNH BÁO: 
Khi không thể giám sát CO2 chính xác, hãy kiểm tra độ chính xác 
của phép đo bằng cách sử dụng khí hiệu chuẩn CO2. Để đảm bảo 
luôn đo chính xác, hãy kiểm tra độ chính xác của phép đo nửa 
năm 1 lần. 

CẢNH BÁO: 
Bệnh nhân phải ở trong tầm quan sát của chuyên viên lâm sàng 
vận hành giao diện người dùng (GUI) thứ hai. 

CẢNH BÁO: 
Khi kết nối giao diện người dùng (GUI) thứ hai, hãy luôn tham 
khảo quy định của OSHA (hoặc khu vực khác) và chính sách của 
bệnh viện của quý vị nhằm đảm bảo cáp nối với GUI thứ hai được 
đặt phù hợp để tránh nguy cơ vấp ngã.

CẢNH BÁO:
Lưu lượng được thêm vào từ máy xông khí dung khí nén có thể 
ảnh hưởng bất lợi đến phép đo phế dung, FiO2 được phân phối 
nếu sử dụng oxy, độ mẫn cảm kích hoạt, thể tích được phân phối/
theo dõi và áp lực hệ thống dây thở. 

CẢNH BÁO:
Việc sử dụng máy xông khí dung khí nén có thể gia tăng đáng kể 
sức cản trong bộ lọc khí thở ra hoặc thậm chí làm tắc bộ lọc khí 
thở ra và tấm lưới van thở ra. Thay bộ lọc khí thở ra sau mỗi lần 
điều trị bằng máy xông khí dung. Làm sạch tấm lưới van thở ra 
nếu cần. Giám sát sức cản khí thở ra của bệnh nhân thường xuyên 
trong khi điều trị bằng máy xông khí dung, để đảm bảo bộ lọc khí 
thở ra không bị tắc do thuốc ở máy xông khí dung. 

CẢNH BÁO:
Việc sử dụng máy xông khí dung mà không có bộ lọc HEPA khí thở 
ra có thể làm hỏng dây nóng của cảm biến lưu lượng khí thở ra. 
Luôn sử dụng bộ khí thở ra trong khi điều trị bằng máy xông khí 
dung và thay thế bộ lọc khí thở ra sau khi điều trị bằng máy xông 
khí dung.

Thận trọng
THẬN TRỌNG: 
Thiết bị này không được thiết kế để dùng tại nhà và có thể không 
cung cấp đủ khả năng bảo vệ đối với việc thu sóng vô tuyến trong 
các môi trường đó. 

THẬN TRỌNG:
Không sử dụng vật sắc nhọn để thao tác lựa chọn trên màn hình.

THẬN TRỌNG:
Để đảm bảo hiệu suất tối ưu, hãy giữ cho màn hình cảm ứng của 
giao diện người dùng (GUI) luôn sạch và không có tạp chất. Tham 
khảo “Chương 9: Vệ sinh, khử trùng và tiệt trùng.”

THẬN TRỌNG:
Để tránh làm hỏng hoặc làm đổ máy thở và xe đẩy, hãy sử dụng 
tay cầm mỗi khi di chuyển hoặc đặt thiết bị. Tránh dựa vào hoặc 
dùng GUI để làm điểm tựa khi đặt máy thở.

THẬN TRỌNG:
Để ngăn hơi ẩm xâm nhập máy thở và có thể gây ra sự cố, Nihon 
Kohden OrangeMed khuyến nghị sử dụng bẫy hơi nước gắn 
tường khi dùng khí y tế dẫn qua ống từ một máy nén khí tại cơ sở.

THẬN TRỌNG:
Chỉ sử dụng chất làm sạch theo quy định. Để biết các chất làm 
sạch đã được phê duyệt, hãy tham khảo “Chương 9: Vệ sinh, khử 
trùng và tiệt trùng.”

THẬN TRỌNG:
Để giảm thiểu khả năng hoạt động không đồng nhất trên màn 
hình cảm ứng, không sử dụng các dung dịch vệ sinh ngoài cồn 
hoặc cồn cộng với amoni bậc bốn (Khăn lau diệt khuẩn dùng một 
lần Super Sani-Cloth) trên GUI trong khi đang sử dụng máy thở.

THẬN TRỌNG:
Khi vận chuyển máy thở từ điều kiện bảo quản, hãy để nhiệt độ 
máy ổn định về mức môi trường xung quanh trước khi sử dụng.

THẬN TRỌNG:
Chỉ được kết nối thẻ nhớ USB và Máy xông khí dung Aerogen với 
cổng USB. Không được kết nối bất kỳ thiết bị nào khác với cổng 
USB.
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THẬN TRỌNG: 
Bẫy nước tích hợp của máy thở sẽ không xử lý được lượng nước 
lớn phun ra từ máy nén khí có khả năng thải nước kém. Trong môi 
trường nóng ẩm, Nihon Kohden OrangeMed khuyến nghị sử dụng 
bẫy hơi nước “công suất cao” để đảm bảo nước không xâm nhập 
vào máy thở. 

THẬN TRỌNG: 
Để tránh nhiễm bẩn chéo, hãy luôn sử dụng màng lọc vi khuẩn 
tuân thủ ISO 23328-1, ISO 23328-2 và ISO 5356 trên nhánh hít vào 
và thở ra của hệ thống dây thở. 

THẬN TRỌNG: 
Sử dụng hệ thống dây thở phù hợp với kích thước bệnh nhân (ví 
dụ: người lớn, trẻ em hoặc trẻ sơ sinh). 

THẬN TRỌNG: 
Không hỗ trợ áp lực dương cho bệnh nhân trong khi thực hiện 
Liệu pháp O2. 

THẬN TRỌNG 
Trong Liệu pháp O2, nếu Lưu lượng đã cài đặt < 2 L/phút, độ chính 
xác FiO2 là ±5%. 

THẬN TRỌNG: 
Việc sử dụng bộ giám sát CO2 và máy xông khí dung Aerogen 
cùng lúc có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của quá trình theo 
dõi CO2. 

THẬN TRỌNG: 
Chỉ sử dụng ống nối đường thở được chỉ định. Nếu không, không 
thể đảm bảo hiệu suất tối đa do khoảng chết lớn hơn, rò rỉ hoặc 
kết nối hệ thống dây thở không an toàn. 

THẬN TRỌNG: 
Cần vệ sinh màn hình cảm ứng GUI khi không sử dụng máy thở. 
Tuy nhiên, nếu phải làm sạch thiết bị trong khi sử dụng: 

•	 Trước khi lau, luôn sử dụng tính năng Screen Lock (Khóa màn 
hình) để tránh những thay đổi vô ý và đảm bảo màn hình 
cảm ứng hoàn toàn khô trước khi mở khóa. 

•	 Để giảm thiểu khả năng hoạt động không đồng nhất trên 
màn hình cảm ứng, chỉ sử dụng cồn isopropyl 70% hoặc cồn 
cộng với amoni bậc bốn (Khăn lau diệt khuẩn dùng một lần 
Super Sani-Cloth). Không sử dụng chất khử trùng có chứa 
natri hypoclorit trên màn hình cảm ứng trong khi đang sử 
dụng máy thở. 

THẬN TRỌNG: 
Thay cảm biến lưu lượng khí thở ra mỗi khi cảm biến không hiệu 
chuẩn được hoặc sau 5 chu kỳ vệ sinh và khử trùng, tùy thời điểm 
nào trước.

THẬN TRỌNG:
Thay đĩa màng chắn và vòng chữ O trong cụm van thở ra sau 50 
chu kỳ hoặc 1 năm, tùy thời điểm nào đến trước.

THẬN TRỌNG:
Sau 25 chu kỳ, thay thế van ô và màng chắn van an toàn bên trong 
mô-đun khí hít vào.

THẬN TRỌNG: 
Khi không sử dụng máy thở, Nihon Kohden OrangeMed khuyến 
nghị duy trì kết nối máy với nguồn AC để đảm bảo sạc đầy pin. 

THẬN TRỌNG: 
Khi vệ sinh cảm biến lưu lượng dây nóng, để tránh làm hỏng cảm 
biến, không đưa ngón tay hay vật thể vào cảm biến và không để 
dây nóng tiếp xúc với nước máy. 

THẬN TRỌNG: 
Cầm nhẹ cảm biến lưu lượng khí thở ra. Không vệ sinh cảm biến 
lưu lượng trong bồn siêu âm, bằng chất khử trùng tẩy rửa, khí nén, 
vòi phun nước hoặc bàn chải. Luôn đảm bảo cảm biến lưu lượng 
khô hoàn toàn trước khi lắp đặt.

THẬN TRỌNG: 
Nếu sử dụng Bộ trao đổi nhiệt ẩm (HME), hãy làm theo hướng 
dẫn của nhà sản xuất HME về việc sử dụng cùng với máy xông 
khí dung. Giám sát HME trong khi sử dụng máy xông khí dung để 
đảm bảo HME không bị tắc. 

THẬN TRỌNG: 
Khi dùng máy làm ẩm đã làm ấm, Nihon Kohden OrangeMed 
khuyến nghị sử dụng máy làm ẩm Fisher-Paykel MR850 hoặc 
tương đương. 

THẬN TRỌNG: 
Để giảm thiểu ảnh hưởng của hơi ẩm ngưng tụ đối với các giá 
trị đo của cảm biến lưu lượng trẻ sơ sinh, nên đặt ống cảm biến 
hướng lên trên trong khi sử dụng. 

THẬN TRỌNG: 
Cửa sổ ống nối đường thở của cảm biến CO2 cần được đặt thẳng 
đứng để giảm thiểu khả năng nhiễu quang học do cửa sổ ống nối 
bị bẩn. Đặt bộ điều hợp sao cho mũi tên chỉ lên trên.

THẬN TRỌNG:
Nếu khí được thêm vào dùng để vận hành máy xông khí dung khí 
nén là oxy 100%, FiO2 có thể tăng trong quá trình xông khí dung 
khí nén.

THẬN TRỌNG: 
Luật liên bang quy định chỉ bác sĩ mới được phép bán hoặc đặt 
hàng thiết bị này.

Lưu ý dành cho người dùng ở EEA và Thụy Sĩ:
Mọi sự cố nghiêm trọng xảy ra liên quan đến thiết bị phải được 
báo cáo cho Đại diện tại Châu Âu được chỉ định bởi nhà sản xuất 
và Cơ quan có thẩm quyền của Quốc gia thành viên thuộc EEA và 
Thụy Sĩ nơi người dùng và/hoặc bệnh nhân cư trú.
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Dòng NKV-550 máy thở sổ tay hướng dẫn vận hành  
(MAN5505-VI Rev. A)

Thông tin An toàn và Hiệu suất này được trích từ phần 
thông tin chung và an toàn trong ấn bản mới nhất của cuốn 
Sổ tay Hướng dẫn Vận hành hoặc Hướng dẫn Sử dụng. Do 
đó, nội dung trong cuốn Sổ tay Hướng dẫn Vận hành hoặc 
Hướng dẫn Sử dụng của quý vị có thể khác với Thông tin An 
toàn và Hiệu suất này. Để tìm hiểu quy trình vận hành chi 
tiết, vui lòng làm theo hướng dẫn trong cuốn Sổ tay Hướng 
dẫn Vận hành hoặc Hướng dẫn Sử dụng.

Thông báo bản quyền
© Nihon Kohden OrangeMed, LLC.  Bảo lưu mọi quyền. Thông tin trong tài 
liệu này là tài sản riêng của Nihon Kohden OrangeMed, LLC và không được 
phép sao chép khi chưa được phép.

  Nhà sản xuất	  Đại diện ở Cộng đồng Châu Âu

Nihon Kohden OrangeMed, LLC NIHON KOHDEN EUROPE GmbH
1800 E. Wilshire Ave. Raiffeisenstrasse 10
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Office: 949.502.6448 Đức
www.orange-med.com Điện thoại +49 (6003) 827-0
customers@orange-med.com Fax +49 (6003) 827-599
techservice@orange-med.com
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